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BẢN TIN TUẦN IPC  
Số 48/21, 22-26/11/2021 

 

THÔNG TIN NỔI BẬT TRONG TUẦN 

01.  Thế giới - Thị trường tuần này cho thấy phản ứng trái chiều với Ấn Độ ghi nhận sự gia tăng 
mạnh. 

02. Ấn Độ - Giá Hồ tiêu Ấn Độ tiếp tục tăng trong tuần này do sự gia tăng của nhu cầu và sự dịu 
đi của đại dịch Covid-19 tại Ấn Độ.  

03.  Indonesia - Giá tiêu giao dịch nội địa và quốc tế của Indonesia ổn định trong tuần này sau 3 
tuần tăng liên tiếp do thị trường ít giao dịch. 

04.  Malaysia - Giá tiêu Malaysia giảm do sự suy yếu của đồng Ringgit Malaysia so với USD (4,21 
MYR/USD), giảm 1%. Giá tiêu quốc tế tiếp tục được giao dịch ổn định trong 3 tuần qua.  

05.  Sri Lanka - Giá tiêu nội địa Sri Lanka tiếp tục xu hướng tăng trong 6 tuần qua. 

06.  Việt Nam - Giá tiêu đen nội địa của Việt Nam tiếp tục giảm trong tuần này. Trong khi các loại 
còn lại ổn định trong 3 tuần qua do thị trường khá trầm lắng. 

07. Nhập khẩu Hồ tiêu của Bỉ (2019-2021). 

GIÁ ĐỊA PHƯƠNG TIÊU ĐEN - USD/tấn 
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Nhập khẩu Hồ tiêu của Bỉ (2019-2021) 2019 2020 2021* 

 

Tổng lượng nhập (tấn)  1,678 1,984 1,426 

Tổng trị giá nhập (‘000 $)  $12,314 $13,383 $9,418 

 
Tỉ lệ (%) 

Tiêu hạt 34% 31% 27% 

Tiêu xay 66% 69% 73% 

 

Chênh lệch (%) 

 

n.a 18% 2% 
 

 

Giá nhập khẩu (USD/tấn) 

Tiêu hạt $9,420 $9,470 $10,731 

Tiêu xay $6,265 $5,518 $5,082 

 
* Tính đến tháng 8/2021 

 
 

 
 
 

 
  



 

 

GIÁ MUA TẠI NEW YORK (USD/tấn) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Tỷ giá /USD China 
(CNY) 

India 
(INR) 

Indonesia 
(IDR) 

Malaysia 
(MYR) 

Viet Nam 
(VND) 

Sri Lanka 
(LKR) 

Tuần này 6.39 74.49 14,272 4.21 23,781 201.52 
Tuần trước 6.39 74.34 14,229 4.17 23,754 201.91 

 

 

LOẠI 
GIÁ CF TƯƠNG LAI 

TUẦN NÀY TUẦN TRƯỚC 

Malabar black (Garbled 1) n.a  n.a  

Lampung black (ASTA) n.a  n.a  

Sri Lanka black n.a  n.a  

Brazil black (ASTA) n.a  n.a  

Sarawak black (YL) n.a  n.a  

Viet Nam black (ASTA) n.a  n.a  

Muntok white (DW) n.a  n.a  

Muntok white (FAQ) n.a  n.a  

Sulawesi Soroako white n.a  n.a  

Sarawak white (BL) n.a  n.a  

Viet Nam white (DW) n.a  n.a  


